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I. TRẮC NGHIỆM 7 ĐIỂM

Bài 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVII - XVIII là
A. đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.	B. xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội.
C. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.      D. xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ.
Câu 2. Nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVII – XVIII?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tỉnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến.
Câu 3. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI -XVIII có hai nhiệm vụ cơ bản là
A. dân tộc và dân chủ.	B. dân tộc và dân sinh.       C. độc lập và tự do.         D. dân chủ và dân quyền.
Câu 4. Một trong những lực lượng lãnh đạo chủ yếu của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI – XVIII là giai cấp
A. tư sản.	B. công nhân.	C. nông dân.	D. địa chủ.
Câu 5. Lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là
A. tư sản và chủ nô.	B. tư sản và quý tộc mới.     C. tăng lữ và quý tộc.    D. Chủ nô và quý tộc
Câu 6. “Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu là vua Sác- lơ I, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản” là mục tiêu của cuộc cách mạng tư sản ở quốc gia nào sau đây?
A. Nga	B. Pháp.	C. Anh.	D. Bắc Mỹ.
Câu 7. Một trong những ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là
A. lật đổ và xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến.
B. thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập Mĩ Latinh.
C. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế do vua Sác – lơ I đứng đầu
D. lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 8. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII đã
A. lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến	B. thiết lập chế độ dân chủ cộng hòa ở Anh.
C. thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Anh.	D. giành độc lập dân tộc từ tay thực dân Pháp.
Câu 9. Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI- XVIII là
A. lật đổ chế đổ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.
B. lật đổ chế độ phong kiến, cổ đại cùng tàn tích của nó.
C. tạo điều kiện cho sự phát triển của chế độ phong kiến.
D. mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội.
Câu 10. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đều
A. dẫn đến xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
B. tạo ra một nền dân chủ, tự do thực sự, rộng rãi
C. lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa.
D. lật đổ chế độ thực dân, thiết lập nền cộng hòa.
Câu 11. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (cuối thế kỷ XVIII) và cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) có điểm giống nhau nào sau đây?
A. Chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc. B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Có sự lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới.	D. Diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI - XVIII?
A. Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.
B. Tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.
C. Thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và liên minh của họ
D. Mở ra thời đại thời đại thắng lợi của chế độ xã hội chủ nghĩa
Câu 13: Nội dung nào phản ánh không đúng về nhiệm vụ dân chủ trong các cuộc cách mạng tư sản thời
cận đại?
A. Xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.	B. Xác lập nền dân chủ tư sản.
C. Đem lại quyền tự do chính trị cho người dân.	D. Thống nhất thị trường dân tộc.

BÀI 2: SỰ XÁC LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Chủ nghĩa tư bản hiện đại là thuật ngữ dùng để chỉ chủ nghĩa tư bản
A. trong giai đoạn tự do cạnh tranh	B. bắt đầu chuyển sang giai đoạn độc quyền.
C. từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay.	D. Từ sau chiến tranh thế giới thứ I đến nay
Câu 2. Từ đầu thế kỉ XIX, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguyên liệu và nhân công, các nước tư bản phương Tây đã tăng cường
A. hợp tác và mở rộng đầu tư.	B. thu hút vốn đầu tư bên ngoài.
C. xâm lược và mở rộng thuộc địa. D. đổi mới hình thức kinh doanh.
Câu 3. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang giai đoạn
A. tự do cạnh tranh.	B. cải cách đất nước.
C. đế quốc chủ nghĩa. D. chủ nghĩa phát xít.
Câu 4. Cho đến cuối thế kỉ XIX, các nước đế quốc chủ nghĩa đã thiết lập hệ thống thuộc địa rộng khắp ở
A. châu Âu, châu Mỹ và khu vực Tây Âu.	B. châu Âu, châu Úc và khu vực Bắc Mỹ.
C. châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.	D. châu Mỹ, Tây Âu và khu vực Đông Âu.
Câu 5. Đầu thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất?
A. Đức. 	B. I-ta-li-a. 	C. Nhật	D. Anh.
Câu 6: Ở châu Á, cuối thế kỉ XIX, những quốc gia nào sau khi tiến hành cải cách, duy tân đã đưa đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa?
A. Nhật Bản và Xiêm	B. Nhật Bản và Trung Quốc
C. Xiêm và Việt Nam	D. Xiêm và Ấn Độ
Câu 7. Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia ở châu Á đều trở thành thuộc của thực dân phương Tây, ngoại trừ
A. Xiêm và Nhật Bản	B. Nhật Bản và Trung Quốc
C. Trung Quốc và Xiêm.	D. Ấn Độ và Xiêm
Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền?
A. Sự tập trung sản xuất và tư bản ở mức cao.	B. Xuất khẩu tư bản đóng vai trò quan trọng.
C. Đầu tư, hợp tác với các nước đang phát triển.	D. Tăng cường phân chia lãnh thổ thế giới.
Câu 9. Sự kiện đánh dấu sự mở rộng của cuộc cách mạng tư sản bên ngoài châu Âu là
A. Cách mạng tư sản Anh.	B. Các mạng tư sản Pháp.
C. Cách mạng tư sản Hà Lan.	D. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ.
Câu 10. Một trong những đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại là
A. bước đầu xuất khẩu tư bản.	B. xuất hiện độc quyền nhà nước.
C. bước đầu xâm lược thuộc địa. D. xuất hiện tư bản tài chính.
Câu 11. Nội dung nào sau đây là một trong những thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
A. Nguồn nhân công ngày càng cạn kiệt.	B. Giao lưu kinh tế quốc tế ngày càng tăng.
C. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gia tăng.	D. Sự ra đời các tổ chức liên kết khu vực.
Câu 12. Chính sách xâm lược và mở rộng thuộc địa của các nước tư bản nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu nào sau
đây?
A. phát triển khoa học – kĩ thuật.	B. giải quyết tình trạng thất nghiệp.
C. thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài.	D. nguyên liệu và nguồn nhân công.
Câu 13. Sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh và chủ nghĩa tư bản độc quyền xuất phát từ
A. sự phát triển kinh tế và công nghiệp.	B. Sự cạnh tranh và chiến lược kinh doanh.
C. Sự bất ổn định, phân hóa giàu nghèo.	D. Sự tập trung tài sản và quyền lực.
Câu 14. Cuộc Duy Tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản và cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc có điểm tương đồng nào sau đây?
A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản triệt để.	B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Là những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
BÀI 3: SỰ HÌNH THÀNH LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Quốc gia nào sau đây đã thành lập nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới?
A. Trung Quốc. B. Pháp.	C. Liên Xô.	D. Mĩ.
Câu 2. Năm 1924, Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô đã
A. hoàn thành quá trình thành lập nhà nước Liên Xô	B. kết thúc cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc.
C. giải quyết yêu cầu hòa bình cho nhân dân	D. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Câu 3. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (1922) đã
A. giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới.	B. liên kết phong trào công nhân các nươc tư bản.
C. tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước. D. đập tan âm mưu xâm lược của các nước đế quốc.
Câu 4. Lãnh đạo cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là
A. Các Mác. B. Ănghen.	C. Xtalin.	D. Lênin.
Câu 5. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?
A. Các nước cộng hòa Xô viết phát triển không đồng đều về kinh tế.
B. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng gay gắt.
C. Các nước cộng hòa Xô Viết có sự thống nhất về chính sách phát triển.
D. Mâu thuẫn giữa nước Nga với các nước cộng hòa Xô viết gay gắt.
Câu 6. Mục tiêu của việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là
A. chống lại sự tấn công của 14 nước đế quốc. B. thực hiện hiệu quả chính sách kinh tế mới.
C. hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.	D. chống lại cuộc tấn công của phát xít Đức.
Câu 7. Năm 1922, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang đã thông qua
A. Tuyên ngôn thành lập Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
B. Hiến pháp đầu tiến của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
C. Cương lĩnh xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
D. Báo cáo chính trị và báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng Cộng sản.
Câu 8. Một trong những tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922 là
A. sự bình đẳng về mọi mặt.	B. phân biệt về tôn giáo.
C. đồng hóa về văn hóa. 	D. phân biệt về chủng tộc.
Câu 9. Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không có ý nghĩa nào sau đây?
A. Thể hiện sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Xô viết.
B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.
C. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế.
D. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922?
A. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.
B. Phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới lúc bấy giờ.
C. Đáp ứng được nhiệm vụ cấp bách trong đấu tranh chống ngoại xâm.
D. Chưa phù hợp với nguyện vọng các dân tộc trên đất nước Xô viết.
Câu 11. Đặc điểm nổi bật của tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 là
A. hai chính quyền song song tồn tại.	B. Nhân dân lên nắm chính quyền.
C. ba chính quyền tồn tại đồng thời.	D. giai cấp tư sản nắm chính quyền.
Câu 12. Thắng lợi nào sau đây dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới?
A. Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga. 	B. Cách mạng tháng Mười Nga (1917).
C. Cách mạng Nga năm 1905 - 1907. 	D. Công xã Pa-ri năm 1871 ở Pháp.
Câu 13. Đối với thế giới, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không có ý nghĩa nào sau đây?
A. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế.
B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về mô hình nhà nước
D. Chứng minh học thuyết Mác – Lênin là đúng đắn, khoa học.
BÀI 4: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NAY.
[bookmark: _GoBack]
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ĐÚNG - SAI
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít ở Châu Âu tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân. Sau khi thành lập chính quyền dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân: tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của tư bản, thực hiện các quyền tự do, dân chủ...
( Trích SGK sử 12 trang 23 - Bộ sách kết nối tri thức).

a) Khi chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra quyết liệt thì các nước Đông Âu đã có ý tưởng thành lập nhà nước dân chủ nhân dân.
b) Việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít của Hồng quân Liên Xô là điều kiện khách quan dẫn đến thành công của các nước Đông Âu trong công cuộc cải cách ruộng đất.
c) Quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của tư bản là một trong các nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu.
d) Thể chế nhà nước dân chủ nhân dân của các nước Đông Âu được thành lập sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Thắng lợi của cách mạng Cu Ba năm 1959, nước Cộng hoà Cu - ba được thành lập. Chính phủ cách mạng đã tiến hành những cải cách dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Từ năm 1961, Cu-ba bước vào thời kì xây dựng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là chính sách cấm vận của Mỹ, nhưng nhân dân Cu - ba vẫn kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.
( Trích SGK sử 12 trang 24 - Bộ sách kết nối tri thức).
a) Ngày 1/1/1959, Nước Cộng hoà Cu- ba thành lập là kết quả thắng lợi của cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ.
b) Sau khi thành lập, nước Cộng hoà Cu - ba bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
c) Những thành tựu của Cu - ba trong công cuộc xây dựng CNXH là nguồn cổ vũ các nước Mỹ-La-tinh đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
d) Chính sách cấm vận của Mỹ không cản trở được công cuộc xây dựng CNXH ở Cu-ba.
Câu 3. Bảng về một số sự kiện của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô
	Thời gian
	Sự kiện

	Từ những năm 80
	- Các nước Đông Âu lâm vào thời kì suy thoái, khủng hoảng kinh tế, xã hội trầm trọng.

	Cuối những năm 80
	- Chế độ chủ nghĩa xã hội tan rã ở các nước Đông Âu.

	Tháng 12 -1991
	- Nhà nước Liên bang Xô viết tan rã, chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô sau hơn 70 năm tồn tại.


(Trích SGK sử 12 trang 24 - Bộ sách kết nối tri thức).

a) Sau khi Liên Xô sụp đổ kéo theo chế độ chủ nghĩa xã hội tan rã ở các nước Đông Âu.
b) Sự tan rã của nhà nước Liên bang Xô viết đã chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô.
c) Sự sụp đổ của chế độ CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống CNXH trên toàn thê giới.
d) Từ sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới, trải dài từ châu Âu sang châu Á, lan tới vùng biển Ca-ri-bê thuộc khu vực Mỹ-la-tinh. Các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển và lớn mạnh, có vị trí quan trọng trên thế giới.
(Trích SGK sử 12 trang 24 - Bộ sách kết nối tri thức).
a) Hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai.
b) Sau chiến tranh thế giới thứ hai trong quan hệ quốc tế chỉ tồn tại duy nhất hệ thống XHCN.
c) Những thành tựu của các nước XHCN đã khẳng định tính ưu việt của CNXH .
d) Sự lớn mạnh của hệ thống XHCN đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu thiết lập trật tự thế giới đơn cực của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 5. Bảng về thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc
	Nội dung
	Thành tựu

	Tháng 12-1978
	- Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa.

	Về kinh tế
	- Quy mô GDP của Trung Quốc từ vị trí thứ tám thế giới (những năm 80 của thế kỉ XX) vươn lên vị trí thứ hai thế giới (từ năm 2010).

	Về khoa học, công nghệ
	- Phát triển ngành hàng không vũ trụ (phóng được tàu Thần Châu vào không gian).


( Trích SGK sử 12 trang 27 - Bộ sách kết nối tri thức).
a) Trung Quốc vươn lên vị trí kinh tế thứ hai thế giới (từ năm 2010) sau Mỹ.
b) Những thành tựu kinh tế đã đưa Trung Quốc vươn lên bá chủ thế giới trong giai đoạn hiện nay
c) Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba thế giới có tàu và người bay vào không gian vũ trụ.
d) Thành tựu công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Câu 6. Đọc đoạn tư liệu sau đây
Vào một đêm lạnh giá cuối năm 1991, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) chấm dứt sự tồn tại. Các thế lực tư bản và phản động hý hửng vội vàng có thể kết liễu chủ nghĩa xã hội bằng “chiến thắng không cần chiến tranh”(1) để chủ nghĩa tư bản trở thành “điểm đến cuối cùng của lịch sử”(2)… Sự thật thì hoàn toàn khác hẳn!
(Trích bài viết: “Chủ nghĩa xã hội: Một tất yếu của lịch sử thế giới - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 31-12-2021).
a) Cuối năm 1991, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) tan rã.
b) Sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là sự sụp đổ của một lí tưởng xã hội chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa tư bản hiện nay trở thành một cực duy nhất trong quan hệ quốc tế.
d) Những thành tựu trong công cuộc đổi mới, cải cách hiện nay của các nước ở châu Á, khu vực Mỹ La-tinh là cơ sở vững chắc chứng minh CNXH có sức sống, triển vọng thực sự trên thế giới.

CHỦ ĐỀ 3: HÀNH TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC NƯỚC ĐỐNG NAM Á
BÀI 5: QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC VÀ CAI TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở ĐÔNG NAM Á

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN:
Câu 1. Từ thế kỉ XVI, các nước phương Tây bắt đầu xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á thông qua hoạt động
A. buôn bán và truyền giáo.	B. đầu tư phát triển kinh tế.
C. mở rộng giao lưu văn hóa. D. xây dựng cơ sở hạ tầng.
Câu 2. Các nước thực dân phương Tây xâm lược Đông Nam Á trong bối cảnh phần lớn các nước ở đây
A. có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.	B. có tình hình hình chính trị, xã hội ổn định
C. chế độ phong kiến phát triển đỉnh cao.	D. chế độ phong kiến suy thoái, khủng hoảng.
Câu 3. Giữa thế kỉ XVI, Phi-líp-pin bị thực dân phương Tây nào xâm lược và thống trị ?
A. Anh.	B. Pháp.	C. Hà Lan.	D. Tây Ban Nha.
Câu 4. Cuối thế kỉ XVI, thực dân Hà Lan tiến hành xâm lược quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á?
A. Miến Điện.	B. In-đô-nê-xi-a. C. Xin-ga-po.	D.Cam-pu-chia.
Câu 5. Cuối thế kỉ XIX, Việt Nam, Lào, Campuchia đã trở thành thuộc địa của thực dân
A. Anh	B. Pháp	C. Tây Ban Nha	D. Bồ Đào Nha
Câu 6. Đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á đều trở thành
A. các nước dân chủ cộng hòa độc lập	B. thuộc địa của thực dân phương Tây.
C. trung tâm hàng hải lớn trên thế giới.	D. các quốc gia phong kiến độc lập, tự chủ
Câu 7. Một trong những chính sách cai trị về kinh tế của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX là
A. vơ vét tài nguyên thiên nhiên.	B. đưa quân đội trực tiếp cai trị.
C. tập trung phát triển công nghiệp nặng.	D. truyền bá và áp đặt Thiên chúa giáo
Câu 8. Một trong những chính sách cai trị về văn hóa, xã hội của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XIX là
A. thực hiện chính sách chia để trị	B. cử học sinh giỏi đi du học phương Tây.
C. thực hiện chính sách ngu dân.	D. xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại.
Câu 9. Tình hình các nước Đông Nam Á khi bị các nước thực dân phương Tây xâm lược đều có điểm chung là
A. kinh tế phát triển nhanh.	B. lãnh thổ được mở rộng.
C. khủng hoảng suy yếu.	D. thiên tai xảy ra liên tục.
Câu 10. Đâu là mục đích chính của các nước phương Tây khi xâm lược Đông Nam Á?
A. Bắt người để đem sang châu Mỹ bán làm nô lệ.
B. Tìm kiếm con đường mới để xâm nhập Trung Quốc.
C. Cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên, của cải, vàng bạc.
D. Lôi kéo đồng minh, chiếm lấy những vị trí quan trọng.
Câu 11. Các nước thực dân phương Tây thực hiện “chia để trị” đối với các nước Đông Nam Á nhằm mục đích
A. làm suy yếu phong trào đấu tranh của nhân dân.	B. hủy hoại sức lực và tinh thần người dân bản xứ.
C. buộc các nước Đông Nam Á lệ thuộc chặt chẽ.	D. khống chế, chi phối, lôi kéo các nước đồng minh.
Câu 12. Kết quả quan trong nhất mà cuộc cải cách của vua Rama V đem lại cho Xiêm là
A. thoát khỏi nguy cơ bị biến thành thuộc địa. B. củng cố được chế độ quân chủ chuyên chế.
C. thúc đẩy kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.	D. nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Câu 13. Khó khăn lớn nhất mà các nước thực dân phương Tây gặp phải khi xâm lược các nước Đông Nam Á là
A. khí hậu có khác biệt hoàn toàn so với châu Âu.
B. phong trào kháng chiến mạnh mẽ của nhân dân.
C. quyết tâm kháng chiến của triều đình phong kiến.
D. tinh thần đoàn kết chiến đấu của các nước ở khu vực.
Câu 14. Điểm tích cực trong chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á là gì?
A. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển về công nghiệp.
B. Hệ thống cơ sở hạ tầng nhà ga, bến cảng, đường xá.
C. Hệ thống an sinh xã hội đã được đầu tư quy mô lớn.
D. Xóa bỏ tệ nạn xã hội, nếp sống mới được xây dựng.
Câu 15. Điểm chung trong phong trào kháng chiến của các nước Đông Nam Á chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân là
A. các cuộc đấu tranh diễn ra rất quyết liệt, mạnh mẽ.	B. triều đình kiên quyết tổ chức nhân dân kháng chiến.
C. đã giành nhiều thắng lợi quan trọng, bảo vệ độc lập.	D. tiến hành kháng chiến và tiến hành cải cách, duy tân.

BÀI 6: HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Mục tiêu hàng đầu trong các phong trào đấu tranh của khu vực Đông NamÁ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. giành độc lập dân tộc. B. đòi quyền tự do kinh doanh.
C. đòi các quyền dân chủ, bình đẳng	D. đòi quyền tự quyết dân tộc.
Câu 2. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX, nhân dân In-đô-nê-xi-a đấu tranh chống lại thực dân nào sau đây?
A. Hà Lan.	B. Tây Ban Nha. C. Anh.	D. Pháp.
Câu 3. Từ giữa thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX, nhân dân Phi-líp-pin đấu tranh chống lại thực dân nào sau
đây?
A. Tây Ban Nha. B. Bồ Đào Nha. C. Mĩ.	D. Hà Lan.
Câu 4. Từ nửa sau thế kỉ XIX, nhân dân ba nước Đông Dương đấu tranh chống kẻ thù xâm lược nào sau đây?
A. Anh.	B. Pháp.	C. Hà Lan.	D. Tây Ban Nha
Câu 5. Năm 1945, quốc gia giành độc lập sớm nhất ở Đông Nam Á là
A. Inđônêxia. B. Lào.	C. Campuchia. D. Việt Nam.
Câu 6. Năm 1975, nhân dân ba nước Đông Dương hoàn thành cuộc đấu tranh lật đổ ách thống trị của
A. thực dân Pháp.	B. đế quốc Mĩ.	C. thực dân Anh.	D. thực dân Hà Lan.
Câu 7. Từ cuối thế kỉ XIX, nhân dân Đông Nam Á đã chuyển từ đấu tranh chống xâm lược sang đấu tranh
A. chống chế độ phân biệt chủng tộc. B. chống chế độ độc tài quân sự.
C. chống phát xít, bảo vệ hòa bình	D. chống thực dân giành độc lập.
Câu 8: Từ năm 1945 đến 1954, nhân dân ba nước Đông Dương đấu tranh chống kẻ thù chung là
A. thực dân Pháp	B. đế quốc Mĩ	C. thực dân Anh	D. phát xít Nhật
Câu 9: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Phát triển đồng thời theo hai khuynh hướng tư sản và vô sản
B. Khuynh hướng tư sản giành được thắng lợi ở tất cả các nước
C. Khuynh hướng vô sản giành được thắng lợi ở tất cả các nước
D. Đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, bất hợp tác là chủ yếu
Câu 10. Từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á có điểm mới nào sau đây?
A. Xuất hiện và phát triển theo hai khuynh hướng cách mạng: tư sản và vô sản
B. Xuất hiện và phát triển theo hai khuynh hướng cách mạng: phong kiến và tư sản
C. Khuynh hướng vô sản được nối tiếp sau khi khuynh hướng tư sản đã thất bại
D. Tận dụng thời cơ chiến tranh thế giới thứ nhất, nhiều nước đã tuyên bố độc lập
Câu 11. Điểm chung trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Việt Nam, Lào, Cam -pu – chia cuối thế kỉ
XIX là
A. theo khuynh hướng tư sản	B. theo khuynh hướng vô sản
C. Theo khuynh hướng phong kiến	D. Từng bước giành được thắng lợi
Câu 12. Mục tiêu hàng đầu trong các phong trào đấu tranh của khu vực Đông NamÁ sau Chiến tranh thế giới thứ
hai là
A. giành độc lập dân tộc. B. đòi quyền tự do kinh doanh.
C. đòi các quyền dân chủ, bình đẳng	D. đòi quyền tự quyết dân tộc.
Câu 13. Thắng lợi của nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) đã
A. góp phần giải trừ chủ nghĩa thực dân trên thế giới.
B. xóa bỏ trật tự "hai cực", "hai phe" sau nhiều thập kỉ.
C. bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng tháng Tám (1945).
D. đánh dấu thất bại hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân mới.

CHỦ ĐỀ 4
BÀI 7: CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc có vai trò quan trọng
A. trong việc hình thành và nâng cao lòng tự hào dân tộc.
B. trong việc hình thành và phát triển truyền thống yêu nước.
C. đối với sự sinh tồn và phát triển của quốc gia, dân tộc
D. khơi dậy và củng cố tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.
Câu 2. Một trong những cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám
năm 1945 là
A. kháng chiến chống quân Nam Hán thế kỉ X	B. kháng chiến chống quân Triệu thế kỉ II TCN
C. kháng chiến chống quân Minh thế kỉ XV	D. kháng chiến chống thực dân Pháp thế kỉ XIX
Câu 3. Trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán năm 938 diễn ra tại
A. sông Bạch Đằng.	B. sông Như Nguyệt.
C. bến Đông Bộ Đầu.	D. cửa ải Hàm Tử
Câu 4. Trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý diễn ra tại
A. sông Bạch Đằng.	B. sông Như Nguyệt.
C. đồn Ngọc Hồi - Đống Đa. D. bến Đông Bộ Đầu.
Câu 5. Trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh năm 1789 diễn ra tại
A. sông Bạch Đằng.	B. sông Như Nguyệt.
C. đồn Ngọc Hồi - Đống Đa. D. cửa ải Chi Lăng
Câu 6. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và Thanh cuối thế kỉ XVIII là
A. Ngô Quyền.	B. Trần Hưng Đạo.	C. Lê Lợi.	D. Nguyễn Huệ - Quang Trung. Câu 7. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây của quân dân Việt Nam có đặc điểm độc đáo: sự khởi đầu và kết thúc cuộc khởi nghĩa là một hội thề lịch sử?
A. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.	B. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
C. Khởi nghĩa Lam Sơn.	D. Khởi nghĩa Bà Triệu.
Câu 8. Dòng sông nào sau đây ba lần ghi danh quân dân Việt Nam chiến thắng quân xâm lược?
A. Sông Đà	B. Sông Bạch Đằng	C. Sông Hồng	D. Sông Mê – công
Câu 9. Một trong những cuộc kháng chiến không thành công của dân tộc Việt Nam trước cách mạng tháng Tám
năm 1945 là
A. kháng chiến chống quân Thanh thế kỉ XVIII. B. kháng chiến chống quân Tống thế kỉ XI.
C. kháng chiến chống thực dân Pháp thế kỉ XIX.	D. kháng chiến chống quân Nam Hán thế kỉ X.
Câu 10. Một trong những nghệ thuật quân sự tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 – 1077) là
A. vườn không nhà trống	B. Chớp thời cơ
C. Đóng cọc trên sông, lợi dụng thủy triều	D. Tiên phát chế nhân
Câu 11. “Tiền Ngô vương có thể lấy quân mới họp của nước Việt ta mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể nói là một lần nổi giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi đế, đổi niên hiệu nhưng chính thống của nước Việt ta, ngõ hầu đã nối lại được”
(Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử kí toàn thư, tập 1. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr. 204, 205) Đoạn thông tin trên nhắc đến ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến nào sau đây?
A. Kháng chiến chống quân Thanh 1789	B. Kháng chiến chống quân Nguyên 1258
C. Kháng chiến chống quân Xiêm 1785	D. Kháng chiến chống quân Nam Hán 938
Câu 12. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của ta là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh được thể hiện chủ yếu thông qua
A. hình thức chiến tranh.	B. lực lượng tham gia.
C. mục đích chiến tranh.	D. thành phần lãnh đạo
Câu 13. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
A. Lật đổ ách đô hộ của nhà Đường, mở ra thời đại độc lập, tự chủ của dân tộc.
B. Đánh bại hoàn toàn tham vọng bành trướng của các triều đại phong kiến phương Bắc.
C. Đánh bại hoàn toàn tham vọng bành trướng và ý chí xâm lược của quân Nam Hán.
D. Mở đầu thời kì đấu tranh chống ách đô hộ của nhân dân ta thời Bắc thuộc.
Câu 14. Cuộc kháng chiến nào sau đây đã mở đầu truyền thống kết thúc chiến tranh một cách mềm dẻo để giữ vững hoà hiếu với nước ngoài của dân tộc ta?
A. Kháng chiến chống Nam Hán thế kỉ X	B. Kháng chiến chống Tống thế kỉ XI.
C. Kháng chiến chống Mông – Nguyênthế kỉ XIII. D. Kháng chiến chống Xiêm thế kỉ XVIII Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa của Việt Nam trong lịch sử dù thành công hoặc không thành công đều gắn với những nguyên nhân chủ quan và khách quan, để lại nhiều bài học kinh nghiệm. Truyền thống yêu nước, đoàn kết, vai trò lãnh đạo, công tác chuẩn bị và sử dụng nghệ thuật quân sự đúng đắn, sáng tạo là những nguyên nhân chủ quan, đóng vai trò quyết định. Bên cạnh đó, các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa thành công hoặc không thành công cũng có nguyên nhân khách quan, nhưng không phải là quyết định.
a) Nguyên nhân khách quan đóng vai trò quyết định trong việc thành công hay thất bại của một cuộc kháng chiến hay khởi nghĩa.
b) Trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới thành công của các cuộc khởi nghĩa, sự lãnh đạo và công tác chuẩn bị đóng vai trò quyết định
c) Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, kẻ thù xâm lược Việt Nam đến từ nhiều phương hướng khác nhau, nhưng chủ yếu là từ phương Bắc
d) Bài học kinh nghiệm sâu sắc từ thất bại của nước Âu Lạc trong cuộc kháng chiến chống quân Triệu là không được chủ quan coi thường đối phương; cần có sự phòng bị để phòng chống từ sớm, từ xa
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam đều mang tính chính nghĩa, nhằm mục đích
bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ, chống lại hành động xâm lược và ý đồ nô dịch của thế lực ngoại bang. Tính chính nghĩa là cơ sở để tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân, đưa đến thắng lợi trước những kẻ thù hùng mạnh hơn từ bên ngoài.
Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm còn gắn liền với tinh thần đoàn kết dân tộc, từ đoàn kết trong nội bộ vương triều, giữa tướng lĩnh và binh sĩ đến đoàn kết giữa triều đình với nhân dân, giữa các tầng lớp nhân dân và các dân tộc. Bên cạnh đó, đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, hiệu quả cùng nghệ thuật quân sự sáng tạo, độc đáo và sự chỉ huy tài tình của các tướng lĩnh cũng là các yếu tố quan trọng, góp phần đưa đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến”.
(SGK Lịch sử 11, bộ Cánh diều, trang 49)
a) Kẻ thù của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trước 1858 đều là các triều đại phong kiến phương Bắc.
b) Tất cả các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử dân tộc Việt Nam trước năm 1858 đều giành được thắng lợi do có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn và hiệu quả.
c) Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
d) Các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thắng lợi đều xuất phát từ nguyên nhân chung là đã phát huy được sức mạnh của toàn dân để tạo nên sức mạnh to lớn.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“ Triều đình đã né tránh mọi giải pháp tích cực để giữ gìn nền độc lập, luôn hi vọng cầu hòa, sợ sệt, hoặc đôi khi lại mang tư tưởng cầu viện phương bắc để giải quyết vấn đề sống còn của đất nước”.
(Võ Kim Cương (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập 6, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2017,tr421)
a) Triều Nguyễn đã tìm mọi cách để giữ gìn nền độc lập nhưng do vũ khí yếu kém nên phải chịu thất bại trước thực dân Pháp.
b) Tư liệu trên là nguyên nhân chung dẫn đến thất bại của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
c) Xây dựng đường lối kháng chiến đúng đắn và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân là bài học lịch sử được rút ra từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của triều Nguyễn.
d) Trước sự xâm lược của ngoại bang, các triều đình phong kiến luôn cầu hòa phương bắc để giữ gìn nền độc lập.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“ Chiến tranh bảo vệ tổ quốc có vai trò quan trọng đối với sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của những cuộc kháng chiến góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập, giữ gìn bản sắc văn hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng đất nước….Chiến tranh bảo vệ tổ quốc còn có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành và nâng cao lòng tự hòa, ý thức tự cường và tô đậm những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc….”
(SGK Lịch sử 11, bộ kết nối tri thức, trang 44-45).
a) Tất cả các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử dân tộc đều giành được thắng lợi.
b) Chiến tranh bảo vệ tổ có ý nghĩa sống còn đối với dân tộc, khẳng định chủ quyền, lãnh thổ, củng cố tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc cho độc lập, tự do và phát triển đất nước.
c) Chiến tranh bảo vệ tổ quốc tác động lớn đến tiến trình lịch sử dân tộc và quản lý đất nước.
d) Chiến tranh bảo vệ tổ quốc thúc đẩy phát triển kinh tế và mở rộng lãnh thổ quốc gia.

BÀI 8: MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THẾ KỈ III TCN ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc là
A. khởi nghĩa Bà Triệu.	B. khởi nghĩa Lý Bí.
C. khởi nghĩa Hai Bà Trưng.	D. khởi nghĩa Phùng Hưng.
Câu 2. Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, để tập hợp lực lượng đặt cơ sở cho sự hình thành hạt nhân đầu tiên, Lê Lợi đã tổ chức
A. Hội nghị Diên Hồng.	B. Hội nghị Bình Than.
C. Hội thề Lũng Nhai.	D. Hội thề Đông Quan.
Câu 3. Lãnh đạo phong trào nông dân Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII là
A. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh.	B. Nguyễn Lữ, Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ.
C. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.	D. Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh.
Câu 4. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã đưa đến sự thành lập vương triều Lê sơ?
A. Khởi nghĩa Lý Bí.	B. Khởi nghĩa Lam Sơn.
C. Khởi nghĩa Phùng Hưng.	D. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Câu 5. Năm 1407, sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại, nước ta rơi vào ách thống trị của triều đại phong
kiến Trung Quốc nào sau đây?
A. Nhà Hán.	B. Nhà Đường.	C. Nhà Minh.	D. Nhà Tống.
Câu 6. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) nổ ra trong bối cảnh nào sau đây?
A. Nhà Hồ tiến hành cải cách đất nước thành công.	B. Nhà Trần khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.
C. Nhà Minh thi hành chính sách cai trị hà khác. D. Nhà Minh lâm vào khủng hoảng, suy yếu.
Câu 7: Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc đều diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?
A. Chính quyền phương Bắc suy yếu.	B. Đất nước bị mất độc lập, tự chủ.
B. Lực lượng vũ trang của ta lớn mạnh.	D. Nhân dân Việt Nam đã bị đồng hóa.
Câu 8. Thắng lợi quân sự nào sau đây của khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) đã buộc quân Minh phải chấp nhận thất bại, rút quân về nước?
A. Ngọc Hồi – Đống Đa. B. Tốt Động - Chúc Động.
C. Rạch Gầm – Xoài Mút.	D. Chi Lăng - Xương Giang.
Câu 9. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) kết thúc thắng lợi được đánh dấu bằng sự kiện nào sau đây?
A. Hội thề ở Lũng Nhai (Thanh Hóa).	B. Hội thề Đông Quan (Hà Nội).
C. Chiến thắng Tốt Động-Chúc Động.	D. Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.
Câu 10. Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên – Mông ở thế kỷ XIII, để đoàn kết nhân dân cả nước, quyết tâm đánh giặc, nhà Trần đã tổ chức
A. hội nghị Diên Hồng.	B. Quốc dân đại hội.
C. Hội nghị Bình Than.	D. Hội thề Lũng Nhai.
Câu 11. Một trong những vai trò của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (thế kỷ XVIII) là
A. lật đổ chính quyền cai trị phương Bắc. B. thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
C. xóa bỏ tình trạng đất nước bị chia cắt.	D. đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân.
Câu 12. Một trong những vai trò của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (thế kỷ XVIII) là
A. đảm nhận sứ mệnh bảo vệ tổ quốc. B. thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
C. lật đổ chính quyền cai trị phương Bắc. D. thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân.
Câu 13. Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cuộc khởi nghĩa nào sau đây vừa là cuộc đấu tranh giai cấp, vừa đảm nhận sứ mệnh chiến tranh bảo vệ tổ quốc?
A. Khởi nghĩa Tây Sơn.	B. Khởi nghĩa Lam Sơn.
C. Khởi nghĩa Bà Triệu.	D. Khởi nghĩa Lý Bí.
Câu 14: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?
A. Liên tiếp nổ ra ở ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.
B. Được đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng.
C. Nhiều cuộc khởi nghĩa lập được chính quyền trong một thời gian.
D. Mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc.
Câu 15: Nghệ thuật quân sự nào dưới đây trong kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Kế sách “tiên phát chế nhân”.	B. Kế sách “thanh dã”
C. Chủ động kết thúc chiến tranh.	D. Đánh nhanh thắng nhanh.
Câu 16: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Đập tan quân xâm lược Xiêm và Thanh, bảo vệ độc lập dân tộc
B. Kết thúc 20 năm nhà Minh đô hộ, mở ra thời kì mới của đất nước.
C. Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt cơ sở thống nhất quốc gia
D. Đưa Đại Việt trở thành cường quốc hàng đầu khu vực Đông Nam Á
Câu 17. Phong trào Tây Sơn bùng nổ nhằm thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
A. Giải quyết mâu thuẫn giai cấp	B. Giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ.
C. Chống âm mưu đồng hòa của phương Bắc	D. Ngăn chặn sự xâm lược của phương Tây
Câu 18: Từ một cuộc khởi nghĩa địa phương đã phát triển thành phong trào dân tộc rộng lớn là một trong những đặc điểm nổi bật của
A. phong trào Tây Sơn	B. khởi nghĩa Lam Sơn
C. kháng chiến chống Nam Hán	D. khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Câu 19. Một trong những điểm khác biệt của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 –1427) so với cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược (1075 – 1077) là
A. sử dụng kế sách “tiên phát chế nhân”.	B. diễn ra khi đất nước bị mất độc lập.
C. được đông đảo nhân dân tham gia. D. sử dụng kế sách “vườn không nhà trống” 
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau:
“ Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc nông dân khởi nghĩa duy nhất trong thời phong kiến Việt Nam đã đánh bại kẻ thù trong và ngoài nước (…). Phong trào đã lật đổ nền thống trị của các tập đoàn phong kiến phản động, kết thúc tình trạng phân chia đất nước kéo dài trên hai thế kỉ, đánh tan quân xâm lược Xiêm và Thanh, đặt cơ sở cho công cuộc khôi phục quốc gia thống nhất sau này”.
(Phan Huy Lê, Tìm hiểu thêm về phong trào nông dân Tây Sơn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 961, tr.37)
a) Đoạn trích phản ánh đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc thế kỉ XVIII
b) Khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc khởi nghĩa nông dân duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam
c) Một trong những công lao to lớn của phong trào Tây Sơn là lật đổ các tập đoàn phong kiến phản động, thống nhất hoàn toàn quốc gia
d) Khởi nghĩa Tây Sơn đã đánh tan quân xâm lược đến từ phương Tây, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau:
“Vào sáng ngày mồng 5 Tết, tiếng súng nổ liên hồi ở mạn tây nam làm Tôn Sĩ Nghị tỉnh giấc. Đồn Ngọc Hồi đã bị tấn công. Đang lo lắng hướng về phía đó đợi tin, Tôn Sĩ Nghị bỗng thấy lửa rực cháy ở phía Đống Đa và tiếng quân ta hò reo ngày càng gần. Y hốt hoảng, không còn biết xử trí sao nữa, đành nhảy lên “ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp” cùng một số tùy tùng chạy qua cầu phao, vượt sông Hồng lên mạn bắc. Quân sĩ thấy tướng đã chạy, bèn hùa nhau chạy theo chen chúc vượt qua cầu”
(Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn, Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2008, tr. 42 – 423)
a) Đoạn trích phản ánh thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh
b) Thắng lợi quân sự được nhắc đến trong đoạn trích diễn ra ở Ngọc Hồi, Đống Đa
c) Tôn Sĩ Nghị là vị tướng chỉ huy của quân ta trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh
d) Đoạn trích chủ yếu nhằm phản ánh tinh thần đoàn kết của quân ta trong các trận quyến chiến chiến lược với kẻ
thù.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Khởi nghĩa Lam Sơn đã phát triển thành một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, có tính chất nhân dân rộng rãi. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi đã chấm dứt thời kì đô hộ của nhà Minh, khôi phục nền độc lập dân tộc, đập tan âm mưu thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt, mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.”
(SGK Lịch sử 11, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 54)
a) Khởi nghĩa Lam Sơn nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của nhà Minh.
b) Dân chủ rộng rãi, nhân dân sâu sắc là tính chất nổi bật của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
c) Sau thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn, Đại Việt bước vào thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài.
d) Khởi nghĩa Lam Sơn là phong trào nông dân cuối cùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Phong trào Tây Sơn từ một cuộc khởi nghĩa địa phương đã phát triển thành phong trào dân tộc rộng lớn, lập nên những chiến công hiển hách. Phong trào đã lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn - Trịnh, xoá bỏ tình trạng chia cắt đất nước. Đồng thời, phong trào còn đánh tan các thế lực ngoại xâm hùng mạnh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.”
(SGK Lịch sử 11, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 57)
a) Phong trào Tây Sơn là cuộc khởi nghĩa nông dân cuối cùng trong lịch sử dân tộc ta.
b) Phong trào Tây Sơn đã chấm dứt hoàn toàn sự chia cắt đất nước, thống nhất dân tộc.
c) Trong tiến trình phát triển, phong trào đã đảm nhận hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp.
d) Phong trào Tây Sơn chứng minh sức mạnh của nông dân khi được tổ chức, lãnh đạo.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
- Bài 7: Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong LSVN:
+ Mục 2: Một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu.
- Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc trong LSVN (từ TKIIITCN đến cuối TKXIX:
+ Mục 2:  Khởi nghĩa Lam Sơn
+ Mục 3: Phong trào Tây Sơn.
+ Mục 4: Những bài học lịch sử chính.
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